
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

So /2Ủ 3/TT-NHNN Hà Nội, ngày /Ịd tháng 40  năm 2023

THÔNG T ư

Sửa đỗi, bỗ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật quy định về 
việc triển khai nhiệm vụ quản lý dự trữ  ngoại hối nhà nước

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng ố năm 2010;

Căn cứ Pháp ịệnh Ngoại hối ngày 13 tháng 12 năm -2005; Pháp ỉệnh sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hoi ngày 18 tháng 3 nấm 2013;

Căn cứ Nghị định số 50/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 20Ỉ4 của Chỉnh 
phủ vê quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước;

Căn cứ Nghị định số Ỉ02/2022/NĐ-CP ngày ỉ 2 tháng 12 năm 2022 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ} quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quàn lý ngoại hối;
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư sửa đỏi, bổ 

sung một số điểu của các các vãn bản quy phạm pháp ỉuật quy định về việc triển 
khai nhiệm vụ quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước.

Điều 1. Sửa đổỉ, bỗ sung, thay thế một số cụm từ, điểm, khoản, điều của 
Thông' tư số 01/2014/TT-NHNN ngày 10/12/2014 của Thống đốc Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc tổ chức thực hiện hoạt động quản lý dự 
trữ  ngoại hối nhà nước

1. Sửa đổi, bổ sung đỉểm b khoản 2 Điều 1 như sau:
“b) Các đom vị thuộc Ngân hàng Nhà nước bao gồm: Cục Quản lý dự trữ 

ngoại hối nhà nước, Vụ Quản lý ngoại hối, Sở Giao dịch, Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ 
Kiểm toán nội bộ, Vụ Tài chính - Kế toán, Vụ Dự báo, thống kê, Vụ Pháp chế, Cục 
Phát hành và Kho quỹ, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Truyền thông.”

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 4 Điều 3 như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 như sau:
“2. Muộn nhất cuối quý I hằng năm, Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà riước 

chủ trì, phối hợp với Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ Quản lý ngoại hối và Vụ Dự báo, 
thống kê xác định mức dự trữ ngoại hối nhà nước trong năm trình Thống đốc phê
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duyệt để báo cáo Thủ tướng Chinh phủ.”
b) Sửa đổi, bổ sung khoản 4 như sau:

“4. Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước chủ trì, phối hợp với Vụ Chính 
sách .J:ien tệ, Vụ Quản lý ngoại hối và Vụ Dự báo, thống kê xác địrửi hạn mức của 
Quỹ Bình ổn tỷ giá và quản lý thị trường vàng báo cáo Thống đốc trình Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt trong từng thời kỳ.”

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 và bổ sung khoản 6a vào Điều 4 như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung khoản 5 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 1 

Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 31/12/2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2014/TT-NHNN ngày 
10/12/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc tổ chức 
thực hiện hoạt động quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước) như sau:

“5. Định kỳ 06 tháng, Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước chủ trì, phối 
hợp với Vụ Chính sách tiền tệ, Yụ Quản lý ngoại hối và Vụ Dự báo, thống kê đánh 
giá tinh hình quản lý và thực hiện tiêu chuẩn, hạn mức đầu tư dự trữ ngoại hối nhà 
nước và tiêu chuẩn lựa chọn đối tác thực hiện các nghiệp vụ quản lý dự trữ ngoại 
hối nhà nước khác; xây dựng tiêu chuẩn, hạn mức đầu tư dự trữ ngoại hối nhà nước 
và tiêu chuẩn lựa chọn đối tác thực hiện các nghiệp vụ quản lý dự trữ ngoại hối nhà 
nước khác cho kỳ tiếp theo báo cáo Trưởng Ban điều hành trình Thống đốc quyết; 
đinh.”

b) Bổ sung khoản 6a như sau:
“6a. Trường hơp thị trường tài chính ừong nước và quốc tế có biến động bất 

thường, hệ thống xếp hạng của các tổ chức xếp hạng tín nhiệm có uy tín trên thế 
giới có thay đổi và các trường hợp khác có ảnh hưởng tới tiêu chuẩn, hạn mức đầu 
tư dự trữ ngoại hối nhà nước, Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước báo cáo 
Trưởng Ban Điều hành. Trên cơ sở chỉ đạo của Trưởng Ban điều hành, Cục Quản lý 
dự trữ ngoại hối nhà nước chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, 
đề xuất phương án điều chỉnh tiêu chuẩn, hạn mức đầu tư dự trữ ngoại hối nhà nước 
và tiêu chuẩn lựa chọn đối tác thực hiện các nghiệp vụ quản lý dự trữ ngoại hối nhà 
nước khác báo cáo Trưởng Ban điều hành ừình Thống đốc quyết định.”

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 5 như sau:
“2. Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước chủ trì, phối hợp với Vụ Chính 

sách tiền tệ, Vụ Quản lý ngoại hối và Vụ Dự báo, thống kê nghiên cứu và báo cáo 
Trưởng Ban Điều hành trình Thống đốc quyết định:

a) Bổ sung hình thức đầu tư khác trong từng thời kỳ;
b) Hướng dẫn đầu tư đối với hình thức ủy thác đầu tư và các hỉnh thức đầu tư

khác đã được Thống đốc quyết định theo quy định tại điểm a Khoản này ừong từng 
thời kỳ.



3. Căn cứ Quyết định của Thống đốc về bổ sung hình thức đầu tư, Cục Quản 
lý dự trữ ngoại hối nhà nước bổ sung hình thức đầu tư khác vào cơ cấu đầu tư dự trữ 
ngoại hối nhà nước chính thức trình Thống đốc quyết định. Trên cơ sở Quyết định 
cơ cấu đầu tư dự trữ ngoại hối nhà nước chính thức của Thống đốc, Cục Quản lý dự 
trữ ngoại hối nhà nước bổ sung hình thức đầu tư khác vào phương án đầu tư dự trữ 
ngoại hối nhà nước chính thức.

4. Căn cứ Quyết định của Thống đốc về hướng dẫn đầu tư đối với việc ủy 
thác đầu tư và các hình thức đầu tư khác theo quy định tại khoản 2 Điều này, Cục 
Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước trĩnh Trưởng Ban Điều hành phê duyệt đối tác, 
các nội dung thỏa thuận với đối tác. Trên ca sả phê duyệt của Trường Ban Điều 
hành, Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước thực hiện đầu tư và ủy thác đầu tư.”

5. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 4 Điều 6 (đã được sừa đối, bổ sung bởi 
khoản 3 Điều i Thông tư số 01/2020/TT-NHNN) như sau:

a) Sửa đổi, bồ sung khoản 2 như sau:

“2. Định kỳ 06 tháng, Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước chủ trì, phối 
hợp với Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ Quản lý ngoại hối và Vụ Dự báo, thống kê đánh 
giá tình hình quản lý và thực hiện cơ cấu đầu tư dự trữ ngoại hối chính thức; xây 
dựng cơ cấu đầu tư dự trữ ngoại hối chính thức cho kỳ tiếp theo báo cáo Trường 
Ban điều hành trình Thống đốc quyết định.”

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 4 như sau:

“4. Trường hợp thị trường tài chính ừong nước và quốc tế có biến động bất 
thường, thay đổi lớn trong mục tiêu .chính sách tiền tệ và xu thế đàu tư vào các loại 
ngoại tệ và vàng trong dự trữ quốc tế cùa các nước trên thế giới, quy mô dự trữ 
ngoại hối nhà nước biến động lớn và các trường hợp khác có ảnh hưởng tới cơ cấu 
đầu tư dự trữ ngoại hối chính thức, Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước báo cáo 
Trưởng Ban điều hành. Trên cơ sở chỉ đạo của Trưởng Ban điều hành, Cục Quản lý 
dự trữ ngoại hối nhà nước chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, 
đề xuất phương án điều chỉnh cơ cấu đầu tư dự trữ ngoại hối chính thức báo cáo 
Trưởng Ban điều hành trình Thống đốc quyết định.”

6. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 7 như sau:
“3. Định kỳ hằng quý hoặc khi cần thiết, Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà 

nước chủ trì, phối họp với Vụ Quản lý ngoại hối, Vụ Chính sách tiền tệ và Vụ Dự 
báo, thống kê đánh giá tình hình thực hiện phương án đầu tư dự trữ ngoại hối chính 
thức kỳ trước và xây dựng phương án đầu tư dự trữ ngoại hối chính thức kỳ tiếp 
theo trình Trường Ban điều hành phê duyệt.”

7. Sửa đồi, bổ sung Điều 8 như sau:
“Đỉều 8. Thực hỉện các nghiệp vụ ngoại hối phái sinh
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1. Căn cứ nhu cầu quản trị rủi ro đối với hoạt động đầu tư dự trữ ngoại hoi 
chính thức, Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước chủ trì, phối hợp với Vụ Chính 
sách tiền tệ báo cáo Trưởng Ban điều hành trình Thống đốc quyết đinh việc sử dụng 
các nghiệp vụ ngoại hối phái sinh và hạn mức áp dụng đối với từng nghiệp vụ.

2. Trên cơ sở các nghiệp vụ ngoại hối phái sinh, hạn mức áp dụng đối voị
từng nghiệp vụ đã được Thống đốc quyết định và phương án đầu tư đã được Trưởng 
Ban điều hành phê duyệt, Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước tổ chức thực hiện 
các nghiệp vụ ngoại hối phái sinh.” I

8. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 9 (đã được sửa đổi, bổ sung bơi
khoản 4 Điều 1 Thông tư số 01/2020/TT-NHNN) như sau: Ị

“a) Căn cứ văn bản đề nghị mua ngoại tệ của Bộ Tài chính để đáp ứng nhụ 
cầu ngoại tệ cho ngân sách nhà nước, Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước phổi 
hợp với Vụ Chính sách tiền tệ xây dựng phương án cân đối bán ngoại tệ cho ngân 
sách nhà nước trình Thống đốc phê duyệt và thông báo với Bộ Tài chính;”

9. Sửa đổi, bổ sung Điều 10 như sau:
“Điều 10. Xuất khẩu, nhập khẩu vàng
1. Căn cứ cơ cấu đàu tư vàng thuộc dự trữ ngoại hối nhà nước chính thức, Cục 

Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước phối hơp với Vụ Chính sách tiền tệ, Cục Phat 
hành và Kho quỹ, Vụ Quản lý ngoại hối và các đom vị liên quan báo cáo Trưởng 
Ban điều hành trình Thống đốc phê duyệt việc xuất khẩu, nhập khẩu vàng, bao gồm:

a) Khối lượng vàng xuất khẩu, nhập khẩu;
b) Loại vàng cần xuất khẩu, nhập khẩu;
c) Nguyên tắc xác định giá vàng xuất khẩu, nhập khẩu;
d) Thời điểm xuất khẩu, nhập khẩu vàng;
đ) Các nội dung khác có liên quan. I
2. Việc xuất khẩu, nhập khẩu vàng để đốĩ ứng với khối ỉượng vàng đã mua,

bán can thiệp thị trường vàng trong nước được thực hiện theo quy định tại Điều 19 
Thông tư này. I

3. Trên cơ sở phê duyệt của Thống đốc đối với việc xuất khẩu, nhập khẩu 
vàng, Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước thực hiện việc giao dịch với đối tác 
nước ngoài, thực hiện thủ tục thanh toán và hướng dẫn giao, nhận. Cục Phát hành vạ 
Kho quỹ chủ trì, phối họrp với các đơn vị liên quan thực hiện thủ tục hải quan, giao 
vàng, nhận vàng.”

10. Sửa đổi, bổ sung Điều 11 như sau:
“Điều 11. Điều chuyển ngoại hối từ Quỹ Dự trữ ngoại hối sang Quỹ Bình 

ổn tỷ giá và quản lý thị trường vàng
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1. Trong trường hợp số dư ngoại hối của Quỹ Bình ổn tỷ giá và quản lý thị 
trường vàng không đáp ứng được yêu càu can thiệp, Cục Quản lý dự trữ ngoại hối 
nhà nước chủ trì, phối hợp với Vụ Chính sách tiền tệ báo cáo Thống đốc trình Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt việc điều chuyển ngoại hối từ Quỹ Dự trữ ngoại hối 
sang Quỹ Bình ổn tỷ giá và quản lý thị trường vàng.

2. Trên cơ sở phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, Cục Quản lý dự ừữ ngoại 
hối nhà nước trình Thống đốc ban hành Quyết định điều chuyển ngoại hối từ Quỹ 
Dự trữ ngoại hối sang Quỹ Bình ổn tỷ giá và quản lý thị trường vàng.

3. Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước thực hiện việc điều chuyển ngoại 
hối từ Quỹ Dự trữ ngoại hối sang Quỹ Bình ổn tỷ giá và quản lý thị trường vàng 
theo Quyết đinh của Thống đốc.”

11. Sửa đổi, bổ sung Điều 14 như sau:
“Điều 14. Sử dụng Quỹ Dự trữ ngoại hối cho các nhu cầu đột xuất, cấp 

bách của Nhà nước
1. Căn cứ vào đề xuất của Bộ Tài chính về việc sử dụng Quỹ Dự trữ ngoại hối 

cho các nhu cầu đột xuất, cấp bách của Nhà nước, Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà 
nước chủ trì, phối hợp với Vụ Chính sách tiền tệ trình Thống đốc có ý kiến đối với 
đề xuất của Bộ Tài chính để báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

2. Trên cơ sở Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và công văn đề nghị của 
Bộ Tài chính, Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước trình Thống đốc ban hành 
Quyết định sử dụng ngoại hối từ Quỹ Dự trữ ngoại hối cho nhu cầu đột xuất, cấp 
bách của Nhà nước.

3. Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước thực hiện việc trích ngoại hối theo 
Quyết định của Thống đốc, báo cáo Trưởng Ban điều hành đồng gửi các Vụ có liên 
quan.

4. Trường hợp sử dụng ngoại hối để tạm ứng hoặc cho vay ngân sách nhà 
nước theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà 
nước có trách nhiệm hạch toán, theo dõi và thu hồi các khoản tạm ứng và cho vay 
theo Quyết định của Thống đốc, hằng quý báo cáo Thống đốc và Trưởng Ban điều 
hành tiến độ hoàn trả các khoản tạm ứng và cho vay, đồng gửi Vụ Kiểm toán nội bộ.

5. Trường hợp các khoản tạm ứng và cho vay không được hoàn trả theo Quyết 
định của Thủ tướng Chính phủ về sử dụng Quỹ Dự trữ ngoại hối cho các nhu cầu 
đột xuất, cấp bách của Nhà nước, Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước chủ trì, 
phối hợp với Vụ Chính sách tiền tệ và các đơn vị có liên quan trình Thống đốc có ý 
kiến với Bộ Tài chính để báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định việc thu hồi.”

12. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 15 (đã được sừa đổi, bổ sung bởi khoản 5 
Điều 1 Thông tư số 01/2020/TT-NHNN) như sau:
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“2. Vụ Chính sách tiền tệ chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý dự trữ ngoại hoi 
nhà nước:

a) Báo cáo Thống đốc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các hình thức can 
thiệp thị trường ngoại tệ khác quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;

b) Trình Thống đốc quyết định các hình thức mua bán khác quy định tại điểm 
a khoản 1 Điều này;

c) Đề xuất phương án can thiệp thị trường ngoại tệ báo cáo truởng Ban điều 
hành trình Thống đốc phê duyệt.”

13. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 23 như sau:
“2. Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước chủ trì, phối hợp với Vụ Chính 

sách tiền tệ và các đơn vị có liên quan báo cáo Trưởng Ban điều hành trình Thống 
đốc quyết định việc bổ sung các hình thức đầu tư ngắn hạn khác và các nghiệp vụ 
quản lý khác quy định tại điểm a và điểm d khoản 1 Điều này trong từng thời kỳ.”

14. Sửa đổi, bổ sung Điều 25 như sau:
“Điều 25. Hướng dẫn đầu tư đối vói tiền gửi ngoạỉ tệ và vàng của Kho 

bạc Nhà nước, tổ chửc tín dụng tại Ngân hàng Nhà nước và các nguồn ngoại 
hểi khác

1. 'Cục Qùản lý dự trữ ngoại hối nhà nước chủ ừì, phối hợp với Vụ Chính sách 
tiền tệ, Vụ Quản lý ngoại hối, Vụ Dự báo, thống kê và các đơn vị có liên quan báo 
cáo Trưởng Ban điều hành trình Thống đốc quyết định hướng dẫn đầu tư đối vói 
tiền gửi ngoại tệ và vàng của Kho bạc Nhà nước, tổ chức tín dụng tại Ngân hàng 
Nhà nước và các nguồn ngoại hối khác trong từng thời kỳ.

2. Căn cứ hướng dẫn đầu tư đã được Thống đốc quyết định, Cục Quản lý dự 
trữ ngoại hối nhà nước tổ chức thực hiện đầu tư đối với nguồn tiền gửi ngoại tệ và 
vàng của Kho bạc Nhà nước, tổ chức tín dựng tại Ngân hàng Nhà nước và các 
nguồn ngoại hối khác.”

15. Sửa đổi, bổ sung Điều 27 như sau:
“Điều 27. Chế độ báo cáo
1. Muộn nhất vào ngày 15 tháng 8 hằng năm, Cục Quản lý dự trữ ngoại hối 

nhà nước chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng trinh Thống đốc 
phê duyệt Báo cáo diễn biến quy mô và tình hình sử dụng dự trữ ngoại hối nhà nước 
06 tháng đầu năm để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng gửi Bộ Tài chính.

2. Muộn nhất vào ngày 31 tháng 3 hằng năm, Cục Quản lý dự trữ ngoại hối 
nhà nước chủ trì, phối hợp với Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ Quản lý ngoại hối, Vụ Dự 
báo, thống kê xây dựng trình Thống đốc phê duyệt Báo cáo về tình hình quản lý dự 
trữ ngoại hối nhà nước năm trước, dự kiến mức dự trữ ngoại hối nhà nước trong 
năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng gửi Bộ Tài chính.
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3. Muộn nhất vào ngày làm việc cuối cùng hằng tháng, Cục Quản lý dự trữ 
ngoại hối nhà nước báo cáo Thống đốc và Trưởng Ban điều hành, đồng gửi các đan 
vị thành viên Ban điều hành và Vụ Kiểm toán nội bộ về tình hình quản lý dự trữ 
ngoại hối nhà nước tháng trước.”

16. Sửa đổi, bổ sung Điều 28 như sau:
“Điều 28. Chế độ cung cấp thông tín
Việc cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước 

được thực hiện như sau:
1. Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước cung cấp:
a) Hàng ngày: số liệu về dự trữ ngoại hối nhà nước của ngày làm việc hôm 

trước theo mẫu quy định tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư này;
b) Muộn nhất ngày 05 hằng tháng: Báo cáo cơ cấu dự trữ ngoại hối chính thức 

và Báo cáo tình hình mua, bán sử dụng dự trữ ngoại hối nhà nước của tháng trước 
theo mẫu quy định tại Phụ lục 02 và Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư này;

c) Muộn nhất ngày 15 hằng tháng:
- Báo cáo tình hình đầu tư dự trữ ngoại hối nhà nước tại nước ngoài của tháng 

trước theo mẫu quy định tại Phụ lục 06 ban hành kèm theo Thông tư này;
- Báo cáo tình hình đầu tư dự trữ ngoại hối nhà nước/tại nước ngoài theo đối 

tác đầu tư của tháng trước theo mẫu quy định tại Phụ lục 07 ban hành kèm theo 
Thông tư này;

d) Muộn nhất vào ngày cuối tháng đầu mỗi quý hoặc khi càn thiết: Cục Quản 
lý dự trữ ngoại hối nhà nước cung cấp cho Vụ Kiểm toán nội bộ tài liệu đánh giá 
xếp hạng các ngân hàng đại lý quý trước bao gồm: tài liệu của các tổ chức xếp hạng 
tín nhiệm quốc tế và tài liệu đánh giá của Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước 
căn cứ theo tiêu chuẩn đánh giá cùa các tổ chức xếp hãng tín nhiệm quốc tế;

đ) Báo cáo Thống đốc và Trưởng Ban điều hành kết quả đấu thầu vàng miếng 
trong nước và mua vàng đối ứng ừên thị trường quốc tế trong ngày Ngân hàng Nhà 
nước thực hiện đấu thầu, đồng gửi Vụ Quản lý ngoại hối, Vụ Chính sách tiền tệ và 
Vụ Kiểm toán nội bộ;

e) Cung cấp cho các đơn vị thành viên Ban điều hành và Vụ Kiểm toán nội
bộ:

- Quyết định của Thống đốc về cơ cấu dự trữ ngoại hối chính thức, tiêu chuẩn, 
hạn mức đầu tư dự trữ ngoại hối nhà nước trong từng thời kỳ;

- Hạn mức Quỹ Bình ổn tỷ giá và quản lý thị trường vàng được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt trong từng thời kỳ;

- Các Quyết định, văn bản về sử dụng dự trữ ngoại hối nhà nước theo Quyết 
định của Thủ tướng Chính phủ.



2. Vụ Dự báo, thống kê cung cấp cho Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước:
a) Muộn nhất ngày 25 hằng tháng: số liệu liên quan đến diễn biến thanh

khoản ngoại tệ và tình hình tiền gửi ngoại tệ và vàng của Kho bạc Nhà nước và cấc 
tổ chức tín dụng tại Ngân hàng Nhà nước của tháng trước; 1

b) Muộn nhất sau 45 ngày kể từ ngày kết thúc quý báo cáo/60 ngày kể từ ngàỳ
kết thúc năm báo cáo: số liệu thực hiện cán cân thanh toán quốc tế quý/năm trước 
và ước thực hiện cán cân thanh toán cho quý/năm hiện tại; !

c) Muộn nhất ngày 20 tháng cuối hằng quý: Dự báo tình hình thị trường tàỉ
chính quốc tế theo các quốc gia và khu vực có đồng tiền thuộc dự ừữ ngoại hối nhà 
nước của quý sau; ^  ^  ^  I

d) Muộn nhất ngày 15 tháng đầu hằng quý: Báo cáo về tỷ lệ lạm phát tiền tệ 
và các chỉ số kinh tế vĩ mô trong nước của quý trước;

đ) Muộn nhất ngày cuối cùng hằng tháng: Bảng cân đối tiền tệ của Ngân hàng 
Nhà nước và Bảng cân đối tiền tệ toàn ngành của tháng trước.

3. Vụ Chính sách tiền tệ cung cấp cho Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà
nước:

a) Định kỳ 06 tháng: Báo cáo tỷ trọng các loại ngoại tệ trong giao dịch muk
bán ngoại tệ giữa các tổ chức tín dụng và khách hàng theo mẫu quy định tại Phụ lục 
08 ban hành kèm theo Thông tư này; I

b) Báo cáo về điều hành chính sách tiền tệ, hoạt động ngân hàng và các giải 
pháp điều hành.

4. Muộn nhất ngày 15 tháng đầu hằng quý và khi có thay đổi, Cục Phát hành 
và Kho quỹ báo cáo về khối lượng tồn kho vàng tiêu chuẩn quốc tế, vàng miếng va 
vàng khác tại các kho của Ngân hàng Nhà nước theo mẫu quy định tại Phụ lục 04 
ban hành kèm theo Thông tư này.

5. Muộn nhất vào ngày 31 tháng 01 hằng năm, Vụ Hợp tác quốc tế cung cấp
cho Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước số liệu giải ngân dự kiến theo quý của 
các chương trinh, dự án hỗ trợ ngân sách trực tiếp từ các tổ chức, đối tác quốc te 
trong năm theo mẫu quy định tại Phụ lục 05 ban hành kèm theo Thông tư này. I

6. Muộn nhất ngày 15 hằng tháng, Vụ Tài Chính -  Kế toán cung cấp cho Cục 
Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước, Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ Kiểm toán nội bộ số 
dư tài khoản vốn do đánh giá lại tài sản - Đánh giá lại ngoại tệ và Chênh lệch tỷ giả 
hối đoái của tháng trước.

7. Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước, Vụ Chính sách tiền tệ và các đơn 
vị liên quan cung cấp cho Vụ Kiểm toán nội bộ các thông tin cần thiết về dự trữ 
ngoại hối nhà nước theo yêu cầu về kiểm toán nội bộ.

8. Vụ Quản lý ngoại hối cung cấp cho Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà



nước:
a) Định kỳ 06 tháng: Tỷ lệ các loại ngoại tệ trong hoạt động vay trả nợ nước 

ngoài của Việt Nam;
b) Tình hình thị trường vàng trong nước và quốc tế, khả năng can thiệp thị 

trường vàng và nhu cầu nhập khẩu vàng (nếu có).
9. Sở Giao dịch cung cấp:
a) Hàng ngày: Báo cáo số dư tiền gửi ngoại tệ và vàng của Kho bạc Nhà nước, 

tổ chức tín dụng tại Ngân hàng Nhà nước và các nguồn ngoại hối khác theo mẫu quy 
định tại Phụ lục số 09 ban hành kèm theo Thông tư này.

b) Số liệu về dự trữ ngoại hối nhà nước của ngày làm việc hôm trước theo 
mẫu quy định tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư này và Báo cáo tình hình 
mua, bán sử dụng dự trữ ngoại hối nhà nước của tháng trước theo mẫu quy định tại 
Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư này cho đến khi Thống đốc quyết định giao 
Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước thực hiện theo quy định tại điểm a và điểm b 
khoản 1 Điều này.”

17. Sửa đổi, bổ sung Điều 29 như sau:
“Điều 29. Công bố thông tin
Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước phối hợp với Vụ Truyền thông và Vụ 

Hợp tác quốc tế công bố thông tin về dự trữ ngoại hối nhà nước theo quy định của 
pháp luật.”

18. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 và bổ sung khoản ố vào Điều 32 như
sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 như sau:
“1. Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước:
a) Chủ trì, phối hợp với Vụ Chính sách tiền tệ và các đom vị liên quan xây 

dựng, báo cáo Trưởng Ban điều hành trình Thống đốc ban hành các văn bản quy 
phạm pháp luật liên quan đến quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước;

b) Chủ ừì, phối hợp với Vụ Chính sách tiền tệ và Vụ Kiểm toán nội bộ xây 
dựng và báo cáo Trưởng Ban điều hành trình Thống đốc ban hành Quyết định về 
thành lập và tổ chức hoạt động của Ban điều hành quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước 
và Quyết định về thẩm quyền quyết định của Trưởng Ban điều hành và Cục trưởng 
Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước ữong từng thời kỳ;

c) Chủ trì, phối hợp với Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ Quản lý ngoại hối vắ Vụ 
Dự báo, thống kê báo cáo Trưởng Ban điều hành trình Thống đốc quyết định sừ 
dụng các nghiệp vụ quản lý dự trữ ngoại hối chính thức khác theo quy định tại 
khoản 5 Điều 10 Nghị định số 50/2014/NĐ-CP ngày 20/5/2014 của Chính phủ về 
quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước;
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d) Chủ trì, phối họp với Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ Quản lý ngoại hối và Vụ 
Dự báo, thống kê báo cáo Trưởng Ban điều hành trình Thống đốc quyết định bổ 
sung thêm loại ngoại tệ được phép đầu tư ừong cơ cấu đầu tư dự trữ ngoại hối chính 
thức theo Điều 7 Nghị định số 50/2014/NĐ-CP ngày 20/5/2014 của Chính phủ v|ề 
quản lý dự ừữ ngoại hối nhà nước;

đ) Xác định giá vàng quy đô la Mỹ và đồng Việt Nam của vàng thuộc dự trữ 
ngoại hối nhà nước và thông báo cho các đơn vị liên quan theo nguyên tắc xác đinh 
quy định tại khoản 2 Điều 26 Thông tư này; I

e) Xây dựng quy trình nghiệp vụ quản lý nội bộ tại Cục Quản lý dự trữ ngoái
hối nhà nước để tổ chức thực hiện quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước theo các quỹ 
định tại Thông tư này; Ị

g) Chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan đàm phán các 
điều khoản và điều kiện tại các thỏa thuận của Ngân hàng Nhà nước với các đối tác 
nước ngoài liên quan đến quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước;

h) Đại điện Ngân hàng Nhà nước ký kết biên bản kiểm tra việc quản lý dự trư 
ngoại hối nhà nước với đoàn kiểm tra của Bộ Tài chính trên cơ sả phê duyệt củà 
Thống đốc hoặc Phó Thống đốc phụ trách;

i) Đề xuất trình Trưởng Ban điều hành quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước phẹ 
duyệt việc mua, bán ngoại tệ đối với tổ chức tín dụng thuộc thẩm quyền .của Trưởng 
Ban điều hành quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước;

k) Công bố trên mạng giao dịch FXT hoặc các phương tiện khác một số nội 
dung của phương án can thiệp theo phê duyệt của Thống đốc tại từng phương án can 
thiệp thị trường ngoại tệ; ị

1) Công bố tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam. và các loại ngoại tệ có trong 
cơ cấu đầu tư dự trữ ngoại hối chính thức trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng 
Nhà nước và hệ thống mạng thông tin Refmitiv;

m) Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến dự trữ ngoại hối nhà 
nước theo hướng dẫn của Vụ Tài chính -  Ke toán;

n) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định tại Thông tư này. i
2. Sở Giao dịch: I

I
a) Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đên dự trữ ngoại hôi nhà nướẹ 

theo hướng dẫn của Vụ Tài chính -  Ke toán;
b) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định tại Thông tư này.”
b) Bồ sung khoản 6 như sau:
“6. Trường hợp Trưởng Ban điều hành vắng mặt, các đơn vị đầu mối lấy ý 

kiến các đơn vị có liên quan theo quy định tại Thông tư này và trình Thống đốc phê 
duyệt hoặc quyết định.”



19. Thay thế một số cụm từ như sau:
a) Thay thế cụm từ “Vụ Quản lý ngoại hối” bằng cụm từ “Cục Quản lý dự trữ 

ngoại hối nhà nước” tại Điều 13 và khoản 1 Điều 22.
b)Thay thế cụm từ “Sở Giao dịch” bằng cụm từ “Cục Quản lý dự trữ ngoại 

hối nhà nước” tại khoản 6 Điều 4, khoản 3 Điều 6, khoản 4 Điều 7, khoản 1, điểm b 
khoản 2 Điều 9, khoản 2 Điều 12, khoản 6 Điều 15, khoản 2, 3, 7 Điều 16, khoản 2 
Điều 17, Điều 18, khoản 2 Điều 19, khoản 1 Điều 20, Điều 21, khoản 2, 3 Điều 22 
và khoản 3 Điều 26.

c) Thay thế cụm từ “Giám đốc Sở Giao dịch5’ bằng cụm từ “Cục trưởng Cục 
Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước” tại điểm b khoản 3 Điều 12, khoản 8 Điều 16, 
khoản 4 Điều 19, điểm b khoản 2 Điều 30 và Điều 31.

20. Thay thế, bổ sung các Phụ lục như sau:
a) Thay thế các Phụ lục số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 ban hành kèm theo 

Thông tư số 01/2014/TT-NHNN bằng các Phụ lục số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 
tương ứng ban hành kèm theo Thông tư này.

b) Bố sung Phụ lục số 09.
Điều 2. Sửa đẵỉ, bổ sung, thay thế một số cụm từ, điểm, khoản điều của 

Thông tư số 06/2013/TT-NHNN ngày 12/3/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường 
trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 14 như sau:

“Điều 14. Thông báo kết quả giao dịch

Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước thông báo bằng văn bản cho Vụ Quản 
lý ngoại hối, Vụ Tài chính - Kế toán, Sở Giao dịch và Cục Phát hành và Kho quỹ về 
kết quả giao dịch mua, bán vàng miếng với từng tổ chức tín dụng, doanh nghiệp sau 
khi ký xác nhận giao dịch.”

2. Sửa đồi, bổ sung điểm b khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 15 như sau:

a) Sửa đổi, bồ sung điểm b khoản 1 như sau:

“b) Vào cuối ngày ký xác nhận giao dịch và cuối ngày làm việc liền kề tiếp 
theo ngày ký xác nhận giao dịch, Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhắ nước lập danh 
sách các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp đã thanh toán đầy đủ tiền mua vàng miếng 
trong ngày và thông báo bằng văn bản cho Vụ Tài chính - Ke toán, Cục Phát hành 
và Kho quỹ để thực hiện thủ tục giao vàng miếng cho tổ chức tín dụng, doanh 
nghiệp theo quy định tại điểm c Khoản này.”

b) Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 như sau:
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“b) Ngay sau khi kết thúc việc giao, nhận vàng miếng, Cục Phát hành và Kho 
quỹ thông báo bằng văn bản cho Cục Quản lý dự trữ ngoại hổi nhà nước và Sở Giao 
dịch để thực hiện thanh toán tiền cho tổ chức tín dụng, doanh nghiệp.”

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 20 như sau:

“Điều 20. Trách nhiệm của Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước

1. Làm đầu mối phối hợp với Vụ Quản lý ngoại hối trình Thống đốc Ngâịi 
hàng Nhà nước xem xét, quyết định tạm ngừng giao dịch, hủy quan hệ mua, bail 
vàng miếng với tổ chức tín dụng, doanh nghiệp theo quy định tại Điều 5 Thông từ 
này; thông báo cho tổ chức tín dụng, doanh nghiệp quyết định của Ngân hàng Nhậ 
nước về việc tạm ngừng giao dịch, hủy quan hệ giao dịch mua, bán vàng miếng.

2. Đầu mối, phối hợp với Sở Giao dịch thực hiện nghiệp vụ thanh toán mua, 
bán vàng miếng.

3. Thông báo bằng văn bản cho các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp về việc 
không hoàn trả tiền đặt cọc.

4. Thông báo và cập nhật cho Ca quan Thanh ừa, giám sát ngân hàng, Vụ 
Quản lý ngoại hối về danh sách tổ chức tín dụng, doanh nghiệp thiết lập quan hệ 
giao dịch mua, bán vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước.

5. Phối hợp với Vụ Quản lý Ngoại hối và Vụ Chính sách tiền tệ xây dựng 
phương án mua, bán vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước.

6. Phối hợp với Vụ Quản lý Ngoại hối xác định giá mua, giá bán vàng miếng 
(đối với trường hợp mua bán trực tiếp và đấu thầu theo khối lượng), giá sàn, giá trầĩi 
(đối với trường hợp đấu thầu theo giá) theo phương án mua bán đã được phê duyệt.

7. Thông báo bằng văn bản cho Sở Giao dịch về việc tổ chức tín dụng, doanh 
nghiệp vi phạm nghĩa vụ theo quy định tại Điều 13 Thông tư này để làm căn cứ xử 
lý tiền đặt cọc theo quy định tại Điều 16 Thông tư này.

8. Các trách nhiệm khác theo quy định tại Thông tư này/’

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 23 như sau:

“2. Thông báo bằng vãn bản cho Sở Giao dịch và Cục Quản lý dự trữ ngoại 
hối nhà nước về việc tổ chức tín dụng, doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ giao vàng 
miếng để làm căn cứ xử lý tiền đặt cọc theo quy định tại Điều 16 Thông tư này vấ 
để làm căn cứ xem xét tạm ngừng giao dịch theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông 
tư này.”

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 25 như sau:
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“Điều 25. Trách nhỉệm của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng

1. Thông báo bằng văn bản cho Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước thông 
tin quy định tại điểm d khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 5 Thông tư này.

2. Trên cơ sở đề nghị của Ban kiểm soát đặc biệt tại tổ chức tín dụng quy định 
tại điểm b khoản 2 Điều 5 Thông tư này, làm đàu mối trinh Thống đốc cho phép, 
chấm dứt cho phép tổ chức tín dụng bị đặt ừong tình trạng kiểm soát đặc biệt giao 
dịch mua, bán vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước; thông báo cho tổ chức tín dụng 
quyết định của Ngân hàng Nhà nước về cho phép, chấm dứt cho phép giao dịch mua, 
bán vàng miếng, đồng gửi cho Ban kiểm soát đặc biệt tại tổ chức tín dụng, Cục 
Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước và Sở giao dịch.

3. Thực hiện hoạt động thanh tra, giám sát hoạt động mua bán vàng miếng 
của tổ chức tín đụng, doanh nghiệp vói Ngân hàng Nhà nước theo quy định của 
pháp luật.”

6. Bổ sung Điều 25a như sau:

“Điều 25a. Trách nhiêm của Sở Giao dich•. •

1. Thực hiện nghiệp vụ thanh toán mua, bán vàng miếng trên cơ sở các thông 
báo của Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước.

2. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo các quy định tại Thông tư này.”

7. Thay thế một số cụm từ như sau:

a) Thay thế cụm từ “Sờ Giao địch” bằng cụm từ “Cục Quản lý dự ưữ ngoại 
hối nhà nước” tại Điều 3, khoản 4 Điều 4, khoản 1 và khoản 3 Điều 11, khoản 1 và 
2 Điều 12, khoản 6 Điều 19, khoản 2 và khoản 3 Điều 21, Điều 22, Phụ lục 1, 2, 3 
ban hành kèm theo Thông tư số 06/2013/TT-NHNN.

b) Thay thế cụm từ “Giám đốc Sở Giao dịch” bằng cụm từ “Cục trưởng Cục 
Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước” tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 
06/2013/TT-NHNN.

Điều 3. Thay thế cụm từ của Thông tư số 26/2021/TT-NHNN ngày 
31/12/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn giao dịch 
ngoại tệ giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với tổ chức tín dụng được phép 
hoạt động ngoạỉ hốỉ

Thay thế cụm từ ’“Sờ Giao dịch” bằng cụm từ “Cục Quản lý dự trữ ngoại hối 
nhà nước” tại khoản 2 Điều 12, khoản 1, khoản 2 và khoản 4 Điều 15, Điều 17, Điều
18, Điều 19, Phụ lục 1, 2 và 3 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2021/TT-NHNN.
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Điều 4. Thay thế, bãi bỏ một số cụm từ, khoản của Thông tư số 
32/2018/TT-NHNN ngày 18/12/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam hướng dẫn quy trình chuyển đổi ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước cho 
các dự án được Chính phủ cam kết bảo lãnh và hỗ trợ chuyển đổi ngoại tệ

1. Thay thế cụm từ “Sở Giao dịch” bằng cụm từ “Cục Quản lý dư trữ ngoai 
hối nhà nước” tại khoản 2 Điều 4, Điều 5, khoản 1 và khoản 3 Điều 6, Điều 9 và
Điều 10. Ị

I

2. Bãi bỏ khoản 2 Điều 6.

Điều 5. Bổ sung cụm từ tại Thông tư số 38/2013/TT-NHNN ngàỵ 
31/12/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nưửc Việt Nam quy định về dịch 
chứng từ kế toán ghi bằng tiếng nước ngoài khỉ sử dụng để ghi sỗ kế toán, cách 
viết chữ số trên chửng từ kế toán và lưu trữ chứng từ điện tử tại Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam

!
BÔ sung cụm từ “và Cục Quản lý dự trữ ngoại hôi nhà nước” vào sau cụm từ 

“Sở Giao dịch” tại Điều 5, khoản 3 Điều 8 và khoản 3 Điều 9.

Điếu 6. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 1 Thông tư số 39/2013/TT-NHN^í 
ngày 31/12/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về 
xác định, trích lập, quản lý và sử dụng khoản dự phòng rủi ro của Ngân hàng 
Nhà nước Viêt Nam I

r  I

Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 1 như sau:

“3. Thông tư này áp dụng đối với Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước, Vụ 
Tài chính - Kế toán, Sở Giao dịch, Cục Công nghệ thông tin, Cục Phát hành và Kho 
quỹ, Cục Quản trị, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước: 
chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị sự nghiệp thuộc 
Ngân hàng Nhà nước chưa thưc hiên chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm (sau đây goi 
là đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước).”

Điều 7. Sửa đổi, bổ sung Điều 12 Thông tư số 25/2020/TT-NHNN ngày 
31/12/2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định Quy trình 
luân chuyển, kiểm soát, đếỉ chiếu và tập hợp chứng từ kế toán trong hệ thống 
“Ngân hàng lõi, kế toán, lập ngân sách và tích hợp hệ thống” tại Ngân hàng 
Nhà nước Viêt Nam

Sửa đổi, bổ sung Điều 12 như sau:



“Điều 12. Luân chuyển, kiểm soát, đối chiếu và tập hợp chứng từ tại Sở 
Giao dịch và Cục Quản lỷ dự trữ ngoại hối Nhà nước

Sở Giao dịch và Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước được ban hành Quy 
định nội bộ về luân chuyển, kiểm soát, đối chiếu tập hợp, sắp xếp, đóng chứng từ 
phù hợp với đặc điểm hoạt động và tổ chức công tác kế toán theo nguyên tắc sau:

1. Luân chuyển, kiểm soát, đối chiếu chứng từ tuân thủ quy định tại Điều 4 
Thông tư này; đảm bảo khớp đúng từ kế toán chi tiết đến kế toán tổng hợp.

2. Tập hợp, sắp xếp, đóng chứng từ đảm bảo thuận tiện cho công tác hậu kiểm, 
tra cứu chứng từ khi đưa vào lưu trữ và tránh thất lạc chứng từ.”

Điều 8. Sửa đổi, bổ sung, thay thế một số cụm từ, điều của Thông tư số 
26/2013/TT-NHNN ngày 05/12/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam ban hành bỉểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Vỉệt Nam

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 như sau:

“Điều 2. Định kỳ hằng tháng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước sử dụng mẫu Bảng kê 
từ Phụ lục số 01 đến Phụ lục số 07 và Phụ lục số 09, 11 ban hành kèm theo Thông 
tư này để tính, thu phí dịch vụ thanh toán và tổng hợp số liệu thu phí dịch vụ thanh 
toán theo mẫu Phụ lục số 08, 12 ban hành kèm theo Thông tư này; Cục Quản lý dự 
trữ ngoại hối nhà nước sừ dụng mẫu Bảng kê Phụ lục số 10 để tính và thu phí dịch 
vụ thanh toán quốc tế.

Trường hợp số dư trên tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của đối tượng trả 
phí tại Ngân hàng Nhà nước không đủ để thực hiện ghi Nợ tài khoản và thu phí, Sở 
Giao dịch Ngân hàng Nhà nước (đối với phí duy trì số dư tiền gửi ứên tài khoản 
thanh toán bằng ngoại tệ quy định tại Điều lb Thông tư này) và Cục Quản lý dự trữ 
ngoại hối nhà nước (đối với phí dịch vụ thanh toán quốc tế tại Phàn IV Biểu phí 
dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 
này) tính quy đổi số phí phải thu ra Đồng Việt Nam (VND) theo tỷ giá hạch toán tại 
Ngân hàng Nhà nước của ngày thu phí, sau đó ghi Nợ vào tài khoản thanh toán bằng 
VND của đối tượng trả phí để thực hiện thu phí.”

2. Thay thế cụm từ “Sở Giao địch Ngân hàng Nhà nước” bằng cụm từ “Cục 
Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước” tại phần rv  “Phí dịch vụ thanh toán quốc tế” tại 
Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành kèm theo 
Thông tư số 26/2013/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 
Thông tư số 15/2020/TT-NHNN ngày 20/11/2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013/TT-NHNN



ngày 05/12/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành biểu phí 
dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam). Ị

Điều 9. Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số khoản tại Thông tư số 
15/2020/TT-NHNN ngày 20/11/2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Viêt 
Nam sửa đồi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013/TT-NHNN ngày 
05/12/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành biểu plíí 
dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 3 như sau:

“2. Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước làm đầu mối phối hợp với Sở Giao 
dịch, Vụ Chính sách tiền tệ. và các đơn vị chức năng nghiên cứu, đề xuất mức phí 
duy trì số dư tiền gửi trên tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ gửi Vụ Thanh toán làm 
căn cứ trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định về mức phí duỷ 
trì số dư tiền gửi trên tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ tại Ngân hàng Nhà nước.

3. Cục Công nghệ thông tin xây dựng chương trình phần mềm tính, thu phí 
duy trì số dư tiền gửi trên tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ và phí dich vu thanh 
toán quốc tế của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương, Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước và Sở Giao dịch phù hợp với quy định 
tại Thông tư này.

4. Vụ Tài chính -  Ke toán hướng dẫn việc hạch toán kế toán đối với các giao 
dich thu phí duy trì số dư tiền gửi trên tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ và ph!í 
dịch vụ thanh toán quốc tế của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương, Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước và Sở Giao dịch.”

2. Bãi bỏ khoản 2 Điều 1.

Điều 10. Sửa đổi, bổ sung, thay thế một số cụm từ, khoản tại Chế độ 
quyết toán năm của Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 
1710/2005/QĐ-NHNN ngày 28/11/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 như sau:

“2. Đối tượng áp dụng: Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương; Sở Giao dịch; Cục Quản trị; Chi Cục Quản trị của 
NHNN tại thành phố Hồ Chí Minh; Cục Phát hành và Kho quỹ; Chi Cục Phát hàrứi 
và Kho quỹ; Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước; Cục Công nghệ thông tin; Chi 
Cục Công nghệ thông tin; Tạp chí Ngân hàng; Thời báo Ngân hàng; Trung tâm 
Thông tin tín dụng; Ban Quản lý đầu tư xây dựng chuyên ngành cùa NHNN; Vụ Tài

16 ,



17

chính -  Kế toán và các đơn vị khác thuộc Ngân hàng Nhà nước có tổ chức bộ máy 
kế toán (sau đây gọi tắt là các đơn vị kế toán).”

2. Thay thế một số cụm từ như sau:

a) Thay thế cụm từ “Vụ Ke toán - Tài chính” bằng cụm từ “Vụ Tài chính - Ke 
toán” tại khoản 2 Điều 1, khoản 1 Điều 3, khoản 2 Điều 5, khoản 5 Điều 6, khoản 1 
Điều 7, khoản 3, khoản 4 Điều 8, khoản 2 Điều 9, khoản 1 Điều 10, khoản 2 Điều
15, Điều 16, Điều 17 và Điều 20.

b) Thay thế cụm từ “Cục Công nghệ tin học ngân hàng” bằng cụm từ “Cục 
Công nghệ thông tin” tại khoản 2 Điều 1 và khoản 4 Điều 8.

c) Thay thế cụm từ “Vụ Tổng Kiểm soát” bằng cụm từ “Vụ Kiểm toán nội 
bộ” tại khoản 3 Điều 10 và khoản 2 Điều 20.

Điều 11. Sửa đỗi, bỗ sung, thay thế một số cụm từ, điểm của Chế độ báo 
cáo tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành kèm theo Quyết 
định số 23/2008/QĐ-NHNN ngày 08/8/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam

1. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Điều 2 như sau:

“a. Các đom vị NHNN là các đơn vị kế toán phụ thuộc,’ bao gồm: NHNN chi 
nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Vụ Tài chính -  Kế toán; Sở Giao dịch 
NHNN; Cục Quản trị NHNN; Chi Cục Quản trị của NHNN tại thành phố Hồ Chí 
Minh; Cục Phát hành và Kho quỹ; Chi Cục Phát hành và Kho quỹ; Cục Quản lý dự 
trữ ngoại hối nhà nước; Cục Công nghệ thông tin; Chi Cục Công nghệ thông tin và 
các đơn vị khác thuộc Ngân hàng Nhà nước có tổ chức bộ máy kế toán;15

2. Thay thế một số cụm từ như sau:

a) Thay thế cụm từ “Vụ Kể toán — Tài chính” bằng cụm từ “Vụ Tài chính -  
Ke toán” tại khoản 2 Điều 7, Điều 8, Điều 13, khoản 1 Điều 15, điểm a khoản 1 
Điều 19 và Mầu số BOla/NHNN, BOlb/NHNN, B03/ĐV-NHNN, B03/NHNN, 
B04/ĐV-NHNN ban hành kèm theo Quyết định số 23/2008/QĐ-NHNN ngày 
08/8/2008 cùa Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

b) Thay thế cụm từ “Cục^Công nghệ tin học ngân hàng” bằng cụm từ “Cục

c) Thay thê cụm từ *Vụ %Tồng*Kiêm soát” bằng cụm từ “Vụ Kiểm toán nội



Điều 12. Trách nhiêm tổ chức thưc hỉêri -•

Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước và Thủ 
trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức 
thực hiện Thông tư này.

Điều 13. Điều khoản chuyển tiếp

Sở Giao dịch tiếp tục thực hiện nhiệm vụ hạch toán các nghiệp vụ phát sinh 
liên quan đến dự trữ ngoại hối nhà nước cho đến khi Thống đốc quyết định về việc 
phân công nhiệm vụ hạch toán giữa Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước và Sở 
Giao dịch.

Điều 14. Điều khoản thỉ hành

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngàyôtỉ'/////2023.

2. Thồng tư này bãi bỏ các quy định sau:

a) Khoản 2, khoản 11, khoản 12, khoản 14 và khoản 15 Điều 1 Thông tư số 
01/2020/TT-NHNN ngày 31/12/2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2014/TT-NHNN ngày 
10/12/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc tổ chức 
thực hiện hoạt động quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước;

b) Khoản 2 và khoản 3 Điều 1 Thông tư số 12/2015/TT-NHNN ngày 
28/8/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2013/TT-NHNN ngày 
12/3/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn hoạt động mua, 
bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

c) Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 37/2018/TT-NHNN ngày 25/12/2018 sửa đổil, 
bổ sung một số điều của Thông tư 39/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 của Thống 
đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về xác định, trích lập, quản lý và sử 
dụng khoản dự phòng rủi ro của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam./.

Nơi nhận:
-Như Điều 12;
- Thủ tướng Chính phủ, 
các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Bộ Tài chíĩủi; Bộ Tư Pháp;
- Văn phòng Chính phù; Công báo; 
-Ban lãnh đạo NHNN;
- Lưu: VP, QLNH, PC lb s



(Ban hành kèm 
của

Đơn vị báo cáo :........
BÁO CÁO

c số 01
/2023//TT-NHNN ngày 4J/ẩỮ2023 
ng Nhà nước Việt Nam)

ữ  NGOẠI HỐI NHÀ NƯỚC
tháng....năm....)

Đơn vị: USD
Stt Chỉ tiêu Số dư

1 Quỹ Dự trữ  ngoạỉ hối

1.1 Ngoại tệ
1.2 Vàng

2 Quỹ Bình ổn tỷ giá và quản ỉỷ thị trường vàng

2.1 Ngoại tệ
2.2 Vàng

3
Tiền gửi ngoại tệ và vàng của Kho bạc Nhà nước, 
tồ chức tín dụng tại Ngân hàng Nhà nước và các 
nguồn ngoại hối khác

3.1 Kho bạc Nhà nước
3.2 Tổ chức túi dụng
3.3 Các nguồn ngoại hối khác

4 Tổng dự trữ  ngoại hối nhà nước

5 Trích Quỹ Dự trữ  ngoại hối trong năm ...
5.1 ....

....

Hà Nộỉ, ngày .... thảng .... năm ......
Lập bỉểu Kiểm soát Thủ trưởng đơn vị

1. Đối tượng ảp dụng:
- Sờ Giao dịch thực hiện đện khi Thống đốc quyết đinh giao cho Cục Quản lý dự trữ
ngoại hối nhà nước. '
- Cục Quàn lý dự trừ ngoại hối nhà nước nhà nước thực hiện kể từ khi Thống đốc 
quyết định giao cho Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước.
2. Thời hạn gửi báo cảo: Ngày làm việc ngay sau ngày báo cáo.
5. Hình thức bảo cáo: Văn bản hoăc báo cáo điên tử.



4. Đơn vị nhận báo cáo: Thống đốc, các Phó Thống đốc co liên quan, Vụ Chính sách 
tiền tệ, Vụ KÍềm toán nội bộ, Vụ Dự báo, thống kê.
5. Hưởng dẫn lập báo cáo: /
- Tỷ giá để quy đổi từ các loại ngoại tệ ra USD là tỷ giá’do Cục Quản lý dự trữ ngoại 
hôi nhà nước nhà nước xác định, trên cơ sở tỷ giá^bmh quân của giá mua và giá bán 
được niêm yết ừên Reílnitiv trước 10 giờ sáng ngày báo cáo.
- Giá vàng để quy đổi ra USD là giá vàng do Gục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước 
nhà nước xác định hàng ngày.
- Các số liệu trong báo cáo là giá ừị ghi sổ trên tài khoản kế toán vào ngày báo cáo.
- Chỉ tiêu 1.2 và 2.2 phản ánh số dư vàng quy USD của Quỹ Dự trữ ngoại hối và Quỹ 
Bình ổn tỷ giá và quản lý thị trường vàng bao gồm: vàng tại kho, vàng trên tài khoản 
của Ngân hàng Nhà nước ở nước ngoài, vàng đang ừên đường vận chuyến.
- Chỉ tiêu 4 = Chỉ tiêu 1 + Chỉ tiêu 2 + Chỉ tiêu 3.



Đơn vị báo cáo:........*

BÁO CÁO Cơ

(Ban hành kèm theo Thông tư số4.ól./202
C SÓ 02

./{ứ/2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

W  NGOẠI HÓI CHÍNH THỨC
(Ngày ...tháng... năm....)

'S
Đơn vị: Nguyên tệ, USD, kg, Phân trăm

Stt Chỉ tiêu Quỹ Dự trữ ngoạỉ hối Quỹ Bình ỗn tỷ giá và quản lý 
thị trường vàng

Nguyên tệ Quy USD Tỷ lệ Nguyên tệ Quy USD Tỷ lệ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6 
1.7

Cơ cấu theo ngoai tệ
USD
EUR
JPY
GBP
SDR
CHF
AƯD

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Cơ cấu theo thời hạn đầu tư ngoại tệ
Không kỳ hạn
Có kỳ hạn dưới 01 năm
Có kỳ hạn từ 01 đến dưới 03 năm
Có kỳ hạn từ 03 năm trở lên



3
3.1

3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2

3.3
3.4

Cơ cấu theo hình thửc đầu tư ngoại tệ
Tiền gửi
Trong đó: Ngoại tệ còn lại được phép để mua 
vàng trên thị trường quốc tế (*)
Không kỳ hạn 
Có kỳ hạn
Chứng khoản, giấy tờ có giá 
Trái phiếu Chính phủ Mỹ 
Trái phiếu Chính phủ Đức

ủy thác đầu tư 
Hình thức đầu tư khác

K  /

1 % ;
V  i-'Z;

■v* \ \  A
^  V' * ''A„ *■ . ỉ4 t y  
2 i**/-

4
4 J
4.2

Cơ cấu vàng(khối lượng, giá trị vàng) 
Vàng tiêu chuấn quốc tế 
Vàng miếng

5 Số dư ngoại tệ quy USD

6
6.1
6.2

Nghiệp vụ ngoại hối phái sinh 
Nghiệp vụ A  
Nghiệp vụ B  
• • »

Nguyên tệ Quy USD Nguyên tệ Quy USD

Hà Nội, ngày .... tháng .... năm 
Lập biểu Kiểm soát Thủ trưởng đơn vị

L  Đối tượng áp dụng: Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước.
2, Thời hạn gửi bảo cảo: Muộn nhất ngày 05 của tháng ngay sau tháng báo cáo.
3. Hình thức báo cáo: Văn bản hoặc báo cáo điện tử.



4. Đơn vị nhận báo cáo: Thống đốc, các Phó Thống đốc có liên quan, Vụ Kiểm toán nội bộ, Vụ Dự báo, thống kê, Vụ ổn định 
tiền tệ - tai chính.
5. Hướng dẫn lập báo cáo:
- Tỷ giá để quy đổi từ các loại ngoại tệ ra USD là tỷ giá do Cue Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước xác định ừên cơ sở tỷ giá bình 
quân của giá mua và giá bán được niêm yết trên Refmitiv trước 10 giờ sáng ngày báo cáo.
- Giá vàng để quy đổi ra USD là gỉ á vàng do Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước xác định hàng ngày.
- Các số liệu trong báo cáo là giá trị ghi sổ trên tài khoản kế toán vào ngày báo cáo.
- Chỉ tiêu 5 phản ánh: số dư ngoại tệ quy USD của Quỹ Dự trữ ngoại hối; số dư ngoại tệ quy USD của Quỹ Bình ổn tỷ giá và 
quản lý thị trường vàng.
- Cột (4) = Cột (3)/Số dư ngoại tệ quy USD của Quỹ Dự trữ ngoại hối (Chỉ tiêu 5)* 100.
“ Cột (7) = Cột (6)/Số dư ngoại tệ quy USD của Quỹ Bình ổn tỷ giá và quản lý thị trường vàng (Chỉ tiêu 5)* 100.
- (*) Ngoại tệ còn lại được phép mua vàng ừên thị trường quốc tế là số dư ngoại tệ còn được sử dụng trong mức ngoại tệ tối đa để 
mua vàng trên thị trường quốc tế của Quỹ Bình ổn tỷ giá và quản lý thị trường vàng.



cL/202Ĩ//TT-NHNN ngày42MV/2023 
ủng Nhà nước Việt Nam)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH MUA BÁN VÀ s ử  DỰNG 
Dự TRỮ NGOẠI HÓI NHÀ NƯỚC 

(Tháng ....năm....)
Đơn vị: USD

stt Chỉ tiêu số tiền (*)

Quỹ Dự trữ ngoại hối

1 Thu

1.1
1.2
1.2.1
1.2.2

Thu hồi tạm ứng
Thu nợ cho vay từ Bộ Tài chinh
Đối tượng vay A
Đối tượng vay B

1.3 Điều chuyển từ Quỹ Bình ổn tỷ giá và quản lý thị trường vàng

2 Chi
2.1
2.1.1
2.1.2

Trích ngoại tệ chuyển cho Bộ Tài chính 
Đối tượng A 
Đối tượng B

2.2 Điều chuyển sang Quỹ Bình ổn tỷ giá và quản lý thị trường 
vàng

3 Hoán đỗỉ vói Quỹ Bình ỗn tỷ gỉá và quản lý thị trường vàng 
(**) _ _

4 Hoán đổi theo thỏa thuận hoán đổi tiền tệ song phương và 
đa phưong (**)

4.1
4.2

Ngân hàng trung ương 
Tổ chức tài chính quốc tế

Quỹ Bình ôn tỷ giá và quản lý thị trường vàng

1 Thu
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Mua từ Bộ Tài chính 
Mua tò các tổ chức tín dụng 
Mua từ các tổ chức quốc tế 
Mua khác
Điều chuyển từ Quỹ Dự trữ ngoại hối



2 Chi -

2.1
2.2
2.2.1

2.2.2
2.3
2.4

Bán cho Bộ Tài chính -'ri* ĩ 
Bán cho các tổ chức tín dung vfjS '  ̂ V ^
Bán cho các dự án được Chính phủ bảo lặnh^và cam kêt chuyên 
đổi ngoại tệ
Bán cho các mục đích khác 
Hĩnh thức can thiệp ngoại tệ khác 
Điều chuyển sang Quỹ Dự trữ ngoại hối

3 Vàng thuộc Quỹ Bình ổn tỷ giá và quản lý thị trường vàng
3.1
3.2
3.3

Mua vàng từ thị trường 
Bán vàng can thiệp thị trương 
Hình thức can thiệp vàng khác

4 Hoán đổi với Quỹ Dự trữ ngoại hối (**)

Tiền gửi ngoại tệ và vàng của Kho bạc Nhà nước, các tổ chửc tín dụng 
tại Ngân hàng Nhà nước và các nguồn ngoại hối khác

1 Gửi ngoạỉ tệ và vàng
1.1
1.2
1.3

Kho bạc Nhà nước
Tổ chức tín dụng
Các nguồn ngoại hổi khác

2 Rút ngoai tê và vàng
2.1
2.2
2.3

Kho bạc Nhà nước
Tổ chức tín dụng
Các nguồn ngoại hối khác

Thu nhập và chỉ phí đầu tư dự trữ  ngoại hối nhà nước
1 Thu nhập
1.1
1.2

Từ đâu tư dự trữ ngoại hôi chính thức
Từ đầu tư tiền gửi ngoại tệ và vàng của Kho bạc Nhà nước, các 
tổ chức tín dụng tại Ngân hàng Nhà nước và các nguồn ngoại 
hối khác

2 Chi phí
2.1
2.2

Từ đâu tư dự trữ ngoại hôi chính thức
Từ đầu tư tiền gửi ngoại tệ và vàng của Kho bạc Nhà nước, các 
tổ chức tín dụng tại Ngân hàng Nhà nước và các nguồn ngoại 
hối khác

Lập biểu Kiểm soát
Hà Nội, ngày ....tháng ....năm 

Thủ trưởng đơn vị



3

L Đối tượng áp dụng:
- Sở Giao dịch thực hiện đến khi Thống đốc quyết định giao cho Cục Quản lý dự trữ 
ngoại hối nhà nước.
- Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước nhà nước thực hiện kể từ khi Thống đốc quyết 
định giao cho Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước.
2. Thời hạn gửi báo cáo: Muộn nhất ngày 05 của tháng ngay sau tháng báo cáo.
3. Hình thức báo cáo: Vãn bản hoặc báo cáo điện tử.
4. Đơn vị nhận báo cáo: Thống đốc, các Phó Thống đốc có liên quan, Vụ Chính sách 
tiền tệ, Vụ Kiểm toán nội bộ, Vụ Dự báo, thống kê.
5. Hướng dẫn lập báo cáo:
- Tỷ giá để quy đổi từ các loại ngoại tệ ra USD là tỷ giá do Cục Quản lý dự trữ ngoại hôi 
nhà nước xác định trên cơ sở tỷ giá bình quân của giá mua và giá bán được niêm yêt ưên 
Reíĩnitiv trước 10 giờ sáng ngày báo cáo.
“ Giá vàng để quy đổi ra USD là giá vàng do Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước xác 
định hàng ngày.
- Các số liệu trong báo cáo là giá trị ghi sổ trên tài khoản kế toán vào ngày báo cáo.
- (*) Số tiền = Số tiền theo nguyên tệ phát sinh trong kỳ * Tỷ giá nguyên tệ/Tỷ giá USD.
- (**) Việc hoán đổrkhông thay đổi số dư quỵ USD của hai Quỹ tại thời điểm hoán đổi. 
Sau thời điểm hoán đổi, giá trị khoản hoán đổi sẽ được đánh giá lại theo quy định hiện 
hành,



Đơn vị báo cáo:........«

BÁO CÁỞ

(Ban hành kèm theo Thông tư số'Q./202
ỊJC SÓ 04 A
%/dMQJ2023 của Thống đôc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) ■
3  ' "■*>

' 7 9ị r
y/ ' '  // '  x * r

ỚNG VÀN& TRONG KHO
•

(Quý....năm....)

Đơn vị: Kg

Stt Chỉ tiêu Vàng tiêu chuẩn quốc tế Vàng miếng Vàng khác

1 Kho 1

2 Kho 2

3 Tổng

Hà Nội, ngày ....tháng ....năm ......
Lập biểu Kỉểm soát Thủ trưởng đon vị

1. Đối tượng áp dụng: Cục Phát hành và Kho quỹ.
2. Thời hạn gửi bảo cảo: Muộn nhất ngày 15 tháng đầu của quý ngay sau quý báo cáo. Trường hợp có thay đổi khôi lượng
vàng tồn kho, Cục Phát hành và Kho quỹ báo cáo ngay khi có thay đổi.
3. Hình thức bảo cảo: Văn bản hoặc báo cáo điện từ.
4. Đơn vị nhận bảo cảo: Thống đốc, các Phó Thống đốc có liên quan, Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước, Vụ Quản lý
ngoại hối, Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ Kiểm toán nội bộ.
5. Hưởng đẫn lập bảo cáo: Chỉ tiêu 3 = Chi tiêu 1 + Chỉ tiêu 2. ) \ ^



(Ban hành kèm theo Thông tư số 4ÓL/202 

Đơn vị báo cáo:

‘V. \s ộ  05; * \
/yfũ/2023 cuá Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) 
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BÁO CÁO D ự KIÉN TÌNH HÌNH GIẢI NGAN CỦA CÁC TỔ CHỨC QUÓC TẾ
(Năm ...)

Đơn vị: Nguyên tệ, USD

Stt Chỉ tiêu Tổng số tiền giải ngân dự kiến 
của Chương trình/dự án

n Ấ  i * A  1  1 « Ẩ • 7 • ASô tiên dự kiên giai ngan

Nguyên tệ Quy USD Quý I QuýH Quý ra Quý IV
1 Chương trình/dự án A
2 Chương trình/dự án B

�  ♦ •

Tổng số:

Lập biểu
*>

Kiêm soát
Hà Nội, ngày ....tháng ....năm 

Thủ trưởng đơn vị

1. Đối tương áp dụng: Vụ Hợp tác quốc tế.
2, Thời hạn gửi báo cáo: Muộn nhất ngày 31/01 của năm báo cáo.
J. Hình thức bảo cảo: Văn bản hoặc báo cáo điện từ.
4. Đơn vị nhận báo cảo: Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước.
5. Hướng dẫn lập bảo cáo:
- Tỷ giá để quy đổi từ các loại ngoại tệ ra USD là tỷ giá mua tham khảo do Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước niêm yết 
trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước tại thòi điểm báo cáo.
- Tổng số = Chỉ tiêu 1 + Chỉ tiêu 2 + ...



Đơn vị báo cáo:........
BÁO CÁO TỈNH

(Ban hành kèm theo Thông tư số/(òtJ20
JJCS006

$'.ẢỈÙ/2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

^  D ự TRỮ NGOẠI HÓI NHÀ NƯỚC
■íSraướC'NGOÀI

(Tháng....năm...)
Bảng A. Đầu tư ngoại tệ thuộc dự trữ ngoạỉ hối nhà nước tại nước ngoài

Stt
Loại
ngoại

tê•

Nguyên
tệ

Quy
USD

SỐ dư quy USD Tỷ trọng 
theo 

ngoại tệ
Tiền gửi 

không kỳ hạn
Tiên gửi 

có kỳ hạn
Trái phiếu 
Chính phủ

Uy thác 
đầu tư

Hình thức 
đầu tư khác

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 USD
2 EUR
3 JPY
4 GBP

. • . ♦
Tổng

Bảng B. Đầu tư vàng thuộc dự trữ ngoại hấi nhà nước tại nước ngoài
Đơn vị: USD

Stt Chỉ tiêu số dư
1 Vàng tiêu chu ân quôc tê
2 Vàng tài khoản
• • « • ■ *

Tổng

Lập biểu Kiểm soát
Hà Nội, ngày .... tháng .... năm 

Thủ trưửng đơn vị



1. Đối tượng áp dụng: Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước., ’ ■ t
2. Thời hạn gửi báo cáo: Muộn nhất ngày 15 của tháng ngaỵ sáu tháng báọxâo.
3. Hình thức báo cảo: Văn bản hoặc báo cáo điện tử.
4. Đơn vị nhận báo cáo: Thống đốc, các Phó Thống đốc có liền quạn, Vụ Kiểm toán nội bộ, Vụ ổn định tiền tệ - tài chính.
5. Hướng dẫn lập báo cáo:
- Tỷ giá để quy đổi từ các loại ngoại tệ ra USD là tỷ giá do Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước xác định trên cơ sở tỷ giá 
bình quân của giá mua và giá bán được niêm yết trên Refinitiv trước 10 giờ sáng ngày báo cáo.

Giá vàng để quy đổi ra USD là giá vàng do Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước xác định hàng ngày.
}  Các sô liệu tong báo cáo là giá trị ghi sô ừên tài khoản kê toán vào ngày báo cáo.
- Bảng A: Cột (9) = Cột (3)/Tong Cột (3)* 100.
i  Bảng B: Chỉ tiêu 1 phản ánh số dư vàng tiêu chuẩn quốc tế dưới dạng vàng vật chất được đầu tư ở nước ngoài,



(Ban hành kèm 
của

Đơn vị báo cáo:........

c  SÓ 07
/2023//TT-NHNN ngàytíM /2023  
g Nhà nước Việt Nam)

BÁO CÁO TÌNH HÌNỈPÈrẦtrtư D ự TRỮ NGOẠI HỐI NHÀ NƯỚC 
TẠI NƯỚC NGOÀI THEO ĐỚI TÁC ĐÀU T ư

(Tháng....năm....)

Stt Chỉ tiêu Loai ngoai tê• o • •
Số dư cuối kỳ

Nguyên tệ Quy USD
1 Tổng tiền gửi không kỳ hạn

1.1
1.2

Đôi tác A 
Đối tác B

2 Tổng tiền gửi có kỳ hạn
2.1
2.2

Đối tác A / '  
Đối tác B

3 Tổng trái phiếu
3. ỉ 
3.2

Trải phiêu Chỉnh phủ Mỹ 
Trái phiếu Chỉnh phủ Đức 
è •

4 Tổng ủy thác đầu tư
4.1
4.2

Đôi tác A 
Đối tác B

5 Tổng đầu tư vàng
5.1
5.2

Đôi tác A 
Đối tác B

6 Tổng hình thức đầu tư khác
6.1

6.1.1
6.1.2

6.2
6.2 A
6.2.2

Hình thức 1
Đối tác A 
Đối tác B

Hình thức 2
Đối tác A 
Đối tác B

'

Tổng

Lập biểu Kiểm soát
Hà Nội, ngày . . . .  tháng . . . .  năm 

Thủ trưởng đơn vị



7. Đối tương áp dung: Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhẩ nữợc.
2. Thời hạn gửi báo cáo: Muộn nhất ngày' 15 òụa tháng ngay' sau tháng báo cáo. ị
3. Hình thức báo cáo: Văn bản hoặc báo cáo .điện tử; >
4. Đơn vị nhận báo cáo: Thống đốc, các Phó;Thống đốc có ỉiên quan, Vụ Kiểm toán
nội bộ, Vụ Ổn định tiền tệ - tài chính. x '
5. Hưởng dân lập báo cáo: Ị
- Tỷ giá để quy đổi từ các loại ngoại tệ ra USD là tỷ giá do Cục Quản lý dự trữ ngoại! 
hối nhà nước xác định trên cơ sở tỷ giá bình quân của giá mua và giá bán được niêm! 
yết trên Refmitiv trước 10 giờ sáng ngày báo cáo.
- Giá vàng để quy đổi ra USD là giá vàng do Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước'
xác định hàng ngày. I
- Các số liệu trong báo cáo là giá trị ghi sổ trên tài khoản kế toán vào ngày báo cáo. 1
-Chỉ tiêu 1 = Chỉ tiêu 1.1+ Chỉ tiêu 1.2 + ...
- Chỉ tiêu 2 -  Chỉ tiêu 2.1+ Chỉ tiêu 2.2 + ...
- Chỉ tiêu 3= Chỉ tiêu 3.1 + Chỉ tiêu 3.2 + ... I
- Chỉ tiêu 4= Chỉ tiêu 4.1 + Chỉ tiêu 4.2 + ... I
- Chỉ tiêu 5= Chỉ tiêu 5.1+ Chỉ tiêu 5.2 + ...
- Chỉ tiêu 6= Chỉ tiêu 6.1 + Chỉ tiêu 6.2 + ... .
- Chỉ tiêu 6.1= Ghỉ tiêu 6.1.1 + Chỉ tiêu 6.1.2 + .... I
- Chỉ tiêu 6.2 = Chỉ tiêu 6.2.1 + Chỉ tiêu 6.2.2 + ... I
- Tổng = Chỉ tiêu 1 + Chỉ tiêu 2 + Chỉ tiêu 3 + Chỉ tiêu 4 + Chỉ tiêu 5 + Chỉ tiêu 6.



(Ban hành kèm theo Thông tư số <tìf/2023'

Đơn vị báo cáo:

CSÓ08
f<l/4ơ2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

BÁO CÁO TỶ TRỌNG CÁC L O Ạ m S M Ư A  BÁN GIỮA CÁC TCTD VÀ KHÁCH HÀNG
(Từ tháng...năm... đến thảng...năm....)

Đơn vị: Nguyên tệ, USD, Phần frăm

Stt Loai ngoai tê
•  9  •  * Nguyên tệ Quy USD Tỷ trọng

(1) ............  (2) (3) (4)
1 USD
2 EUR
3 JPY

. . .

Tổng

Hà Nội, ngày ....thảng ....năm 
Lập biểu Kiểm soát Thủ trựửng đơn vị

L Đoi tượng áp dụng: Vụ Chính sách tiền tệ.
2. Thời hạn gửi báỡ cáo: Muộn nhất ngày cuối cùng của tháng 02 và tháng 8 năm báo cáo.
3. Hình thức bảo cảo: Văn bản hoặc báo cáo điện từ.
4. Đơn vị nhận báo cáo: Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước.
5. Hưởng dẫn lập bảo cảo:



~Tỷ gia dể quỹ đổi tù cẫc ỉoại ngoạỉ tệ rã USDĨầ tỷ giá xác địnĩi tren 'cơ~sở feih chểo giữa tỵ giạ ngoại tệ đó với VND và tỷ giá 
giữa USD và VND được niêm yết trên trang thông tin điện ,tử của Ngân hàng'(thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam vào 
cuối ngày phát sinh ạao  dịch. ■ . ’ .
-Cột(4) = Cột(3)/TổngCột(3)*100. : .

2  '



(Ban hành kèm ti 
của

Đơn vị báo cáo: *

SÓ09
'2023//TT-NHNN ngàyŨUũ/2023 
'g Nhà nước Việt Nam)

BÁO CÁO SỐ D ư TIỀN GỦ1 NGOẠI TỆ VÀ VÀNG 
CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC TÍN DỤNG 

TAI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VÀ CÁC NGUỒN NGOAI HỐI KHÁC• •
(Ngày ....tháng....năm....)

Đơn vị: USD
stt Chỉ tiêu Số dư
1 Kho bạc Nhà nước
2 Tổ chức tín dụng
3 Các nguồn ngoại hối khác

4 Tổng -

Hà Nội, ngày .... tháng .... năm .....
Lập biểu Kiểm soát Thủ trưửng đơn vị

1. Đối tượng áp dụng: Sở Giao dịch.
2. Thời hạn gửi báỡ cáo: Ngày làm việc ngay sau ngày báo cáo. M
J. Hình thức báo cáo: Văn bản hoặc báo cáo điện từ.
4. Đơn vị nhận báo cảo: Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước, Vụ Kiểm toán nội 1 
bộ.
5. Hướng dân lặp báo cảo:
- Tỷ giá để quy đổi từ các loại ngoại tệ ra USD là tỷ giá do Cục Quản lý dự trữ ngoại 
hối nhà nước xác định trên cơ sở tỷ giá bình quân của giá mua và giá bán được niêm 
yết trên Refinitiv trước 10 giờ sáng ngày báo cáo.
- Giá vàng để quy đổi ra USD là giá vàng do Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước 
xác định hàng ngày.
- Các số liệu trong báo cáo là giá trị ghi sổ trên tài khoản kế toán vào ngày báo cáo.
- Chi tiêu 4 = Chi tiêu 1 + Chỉ tiêu 2 + Chi tiêu 3.


